
Chế biến món ăn 
N1 (cả ngày)

Chế biến món ăn 
N2 (cả ngày)

Chế biến món ăn 
N1 (cả ngày)

Chế biến món ăn 
N2 (cả ngày)

Chế biến món ăn 
N1 (cả ngày)

Chế biến món ăn 
N2 (cả ngày)

Chế biến món ăn 
N1 (cả ngày)

Chế biến món ăn 
N2 (cả ngày)

Chế biến món ăn 
N1 (cả ngày)

Chế biến món ăn 
N2 (cả ngày)

Chế biến món ăn 
N1 (cả ngày)

Chế biến món ăn 
N2 (cả ngày)

Chế biến món ăn 
N1 (cả ngày)

Chế biến món ăn 
N2 (cả ngày)

Chế biến món ăn 
N1 (cả ngày)

Chế biến món ăn 
N2 (cả ngày)

Nghỉ lễ Phân tích LTTP 

Phân tích LTTP 
(N1)

Phân tích LTTP 
(N2)

Phân tích LTTP 
(N1)

Phân tích LTTP 
(N2)

Phân tích LTTP 
(N1)

Phân tích LTTP 
(N2)

Phân tích LTTP 
(N1)

Phân tích LTTP 
(N2)

Phân tích LTTP 
(N1)

Phân tích LTTP 
(N2)

Phân tích LTTP 
(N1)

Phân tích LTTP 
(N2)

Phân tích LTTP 
(N1)

Phân tích LTTP 
(N2)

Phân tích LTTP 
(N1)

Phân tích LTTP 
(N2)

Phân tích LTTP 
(N1)

Phân tích LTTP 
(N2)

Phân tích LTTP 
(N1)

Phân tích LTTP 
(N2)

Phân tích LTTP 
(N1)

Phân tích LTTP 
(N2)

Phân tích LTTP 
(N1)

Phân tích LTTP 
(N2)

Phân tích LTTP 
(N1)

Phân tích LTTP 
(N2)

Phân tích LTTP 
(N1)

Phân tích LTTP 
(N2)

Thi kết thúc mô 

đun N1

Thi kết thúc mô 

đun N2

Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

- Môn Chế biến món ăn: 
Từ ngày 29/7/2019 - 
15/8/19 học và thi kết 

thúc chế biến món ăn tại 
Trường Cao đẳng LTTP
(7 giờ xe đưa đón học 

sinh)

14/10/19 - 20/10/19
Tuần 24

Môn Tiếng Anh học tại 
Trung tâm, từ 7 giờ

21/10/19 - 27/10/19
Tuần 25

28/10/19 - 03/11/19
Tuần 26

04/11/19 - 10/11/19
Tuần 27

02/09/19 - 08/09/19
Tuần 18

- Môn Phân tích LTTP: 
Ngày 06/9/19 học lý 
thuyết tại Trung tâm.

Từ ngày 09/9/19 - 
12/10/19 học và thi kết 
thúc Phân tích LTTP tại 
Trường Cao đẳng LTTP
(7 giờ xe đưa đón học 

sinh)

09/09/19 - 15/09/19
Tuần 19

16/09/19 - 22/09/19
Tuần 20

23/09/19 - 29/09/19
Tuần 21

30/09/19 - 06/10/19
Tuần 22

07/10/19 - 13/10/19
Tuần 23

05/08/19 - 11/08/19
Tuần 14

12/08/19 - 18/08/19
Tuần 15

19/08/19 - 01/09/19
Tuần 16, 17

HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH (2 TUẦN)

29/07/19 - 04/08/19
Tuần 13

Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 17/11/2019

Tuần
Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Ghi chú

Học kỳ 2 - Năm học 2018 - 2019

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LT-TP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 18T-C2, NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
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Tiếng Anh nâng 
cao

Chính trị
Tiếng Anh nâng 

cao
Chính trị

Tiếng Anh nâng 
cao

Tiếng Anh nâng 
cao

Chính trị
Tiếng Anh nâng 

cao
Chính trị

Tiếng Anh nâng 
cao

Tiếng Anh nâng 
cao

Chính trị
Tiếng Anh nâng 

cao
Tiếng Anh nâng 

cao

Nghỉ lễ
Tiếng Anh nâng 

cao

Tiếng Anh nâng 
cao

Thi hết môn 

Tổng quan du 

lịch

Thi hết môn Tin 

học nâng cao

Thi hết môn 

Chính trị
Thi hết môn TA 

nâng cao

Chuẩn bị PV 

nhà hàng (Cô 

Ngọc)

Chuẩn bị PV 

nhà hàng (Cô 

Ngọc)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N1)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N2)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N1)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N2)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N1)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N2)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N1)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N2)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N1)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N2)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N1)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N2)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N1)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N2)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N1)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N2)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N1)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N2)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N1)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N2)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N1)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N2)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N1)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N2)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N1)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N2)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N1)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N2)

14/10/19 - 20/10/19
Tuần 24

21/10/19 - 27/10/19
Tuần 25

Môn Tiếng Anh nâng 
cao và Chính trị học tại 

Trung tâm
Từ 13 giờ 30

Học Tiếng Anh nâng 
cao và thi tại Trung 

tâm

23/09/19 - 29/09/19
Tuần 21

30/09/19 - 06/10/19
Tuần 22

07/10/19 - 13/10/19
Tuần 23

- Môn chuẩn bị phục 
vụ nhà hàng: 2 buổi 
đầu học lý thuyết. Các 
buổi sau học thực hành 

theo nhóm tại Trung 
tâm

(Từ 13 giờ 30)

29/07/19 - 04/08/19
Tuần 13

05/08/19 - 11/08/19
Tuần 14

19/08/19 - 01/09/19
Tuần 16, 17

HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH (2 TUẦN)

02/09/19 - 08/09/19
Tuần 18

09/09/19 - 15/09/19
Tuần 19

16/09/19 - 22/09/19
Tuần 20

12/08/19 - 18/08/19
Tuần 15

Ghi chú

Học kỳ 2 - Năm học 2018 - 2019

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LT-TP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 18T-NH2 - NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG

Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 03/11/2019

Tuần
Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy
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Ghi chúTuần
Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N1)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N2)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N1)

Chuẩn bị PV nhà 
hàng (N2)

Thi kết thúc mô 

đun N1

Thi kết thúc mô 

đun N2

Ghi chú:

- Học tại Trung tâm GDTX số 3 (Cơ sở 2: Gần Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang)

 Thông tin giáo viên giảng dạy
STT Số điện thoại

1 0905101818
2 Trần Thị Thu Giang 0378800850
3 Pha chế đồ uống (Nhóm 1) 0905221130
4 Pha chế đồ uống (Nhóm 2) Nguyễn Thị Hoài Tâm 0905737557
5 Tiếng Anh nâng cao 0918347668
6 Chính trị 0983696246
7 Chuẩn bị PV nhà hàng (Nhóm 1)Nguyễn Đình Bảo Ngọc 0905630062
8 Chuẩn bị PV nhà hàng (Nhóm 2)Nguyễn Phan Minh Hiền 0935865895

28/10/19 - 03/11/19
Tuần 26

- Học vào các buổi chiều thứ 2, 4, 6. Bắt đầu từ 13 giờ 30

Môn học Giáo viên

Tổng quan du lịch
Châu Thành Hiền

Lưu Thụy Mỹ Hạnh
Nguyễn Sỹ Nho

Tin học nâng cao Nguyễn Đông Kỳ

Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2019

PHÒNG ĐÀO TẠO
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Chăm sóc khách 
hàng

Chăm sóc khách 
hàng

Chăm sóc khách 
hàng

Chăm sóc khách 
hàng

Chăm sóc khách 
hàng

Chăm sóc khách 
hàng

Chăm sóc khách 
hàng

Ghi chú:

- Học tại trường THPT Phạm Phú Thứ - thôn An Ngãi Đông - Hòa Sơn - Hòa Vang - Đà Nẵng
- Học và các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 7, từ 13h30
 Thông tin giáo viên giảng dạy
STT Số điện thoại

1 Tổng quan du lịch Trần Thị Thu Giang 0378800850
2 Chuẩn bị PV nhà hàng (Nhóm 1) Nguyễn Phan Minh Hiền 0935865895
3 Chuẩn bị PV nhà hàng (Nhóm 2) Nguyễn Đình Bảo Ngọc 0905630062
4 Tiếng Anh nâng cao 0903522207
5 Chăm sóc khách hàng Trần Hữu Đức 0905151225
6 Pha chế đồ uống (Nhóm 1,2) Nguyễn Thị Thu Thùy 0989293102

Bùi Thị Thu Hiền

02/09/19 - 08/09/19
Tuần 27

THI KẾT THÚC MÔN HỌC LẦN 1 (1 TUẦN)

Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2019

PHÒNG ĐÀO TẠO
Môn học Giáo viên

29/07/19 - 04/08/19
Tuần 22

Học tại trường Phạm 
Phú Thứ

05/08/19 - 11/08/19
Tuần 23

12/08/19 - 18/08/19
Tuần 24

19/08/19 - 01/09/19
Tuần 25, 26

HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH (2 TUẦN)

Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 08/09/2019

Tuần Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu Ghi chú

Học kỳ 2,  Năm học 2018 - 2019

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LT-TP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 18T-NH3 - NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG

1



Tuần
Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Ghi chú

Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

Ghi chú:

- Học tại Trung tâm GDTX số 3 (Trường Chinh, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng, gần Cầu Đỏ)
- Học và các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7. Bắt đầu từ 7 giờ 00
 Thông tin giáo viên giảng dạy

STT Số điện thoại
1 Chế biến rau quả (N1) 0914118525
2 Chế biến rau quả (N2) 0935171174
3 Kỹ năng giao tiếp Trịnh Thị Hiền 0935664426
4 Chế biến món ăn 0935171174
5 Phân tích LTTP 0934741252
6 Tiếng Anh 0989.228442

Nguyễn Thị Thùy Linh

Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngô Thị Song
Phan Lữ Thùy Dương

Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2019

PHÒNG ĐÀO TẠO
Môn học Giáo viên

Nguyễn Thị Hồng Ngân

11/11/19 - 17/11/19
Tuần 28
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